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	TT
	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số
 CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ thường trú
	Thông tin hồ sơ

	1. 
	Bà Rịa – 

Vũng Tàu
	Lâm Văn Hùng 
	17753
	x
	
	30
	9
	1959
	Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đã là thẩm phán

	2. 
	Bắc Ninh
	Nguyễn Văn Thanh
	17754
	x
	
	07
	9
	1959
	Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Đã là kiểm sát viên

	3. 
	Bắc Ninh
	Nguyễn Thị Liệu
	17755
	
	x
	25
	12
	1962
	Phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Đã là kiểm sát viên.

	4. 
	Thành phố 

Hải Phòng
	Trần Thu Hương
	17756
	
	x
	30
	11
	1964
	Phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đã là thẩm phán

	5. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Đỗ Việt Hùng
	17757
	x
	
	11
	7
	1959
	Phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	6. 
	Đồng Tháp
	Nguyễn Văn Dũ
	17758
	x
	
	10
	5
	1974
	Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
	Đã là thẩm phán

	7. 
	Hải Dương
	Nguyễn Huy Hiểu
	17759
	x
	
	15
	10
	1959
	Phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Đã là thẩm phán

	8. 
	Tây Ninh
	Lê Thiện Phong
	17760
	x
	
	28
	01
	1974
	Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	Đã là kiểm sát viên

	9. 
	Bình Thuận
	Ngô Thị Sướng
	17761
	
	x
	10
	12
	1964
	Phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đã là kiểm sát viên

	10. 
	Thái Bình
	Đoàn Đức Trọng
	17762
	x
	
	23
	3
	1960
	Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
	Đã là điều tra viên cao cấp
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